
1 17004567 Hứa Thị Kim Anh 6.50 6.50 7.00 6.50 6.60 4.50 5.30

2 17003276 Trần Tấn Cường 6.50 6.00 7.00 6.50 6.50 4.50 5.30

3 17002496 Nguyễn Xuân Đạt 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.40

4 17002328 Lê Huỳnh Đức 8.00 7.50 7.50 7.50 7.60 3.50 5.10

5 17001718 Trần Nhật Hào 6.50 6.50 6.00 6.00 6.20 3.00 4.30

6 17004375 Huỳnh Minh Hiếu 7.50 6.50 7.00 7.50 7.10 5.00 5.80

7 17003010 Lê Văn Hữu 6.00 6.00 6.50 6.50 6.30 6.00 6.10

8 17000190 Phùng Thái Huy 6.50 6.00 6.00 6.00 6.10 4.50 5.10

9 17003873 Trần Đăng Khoa 7.50 6.00 7.00 7.00 6.80 7.50 7.20

10 17002705 Nguyễn Minh Khôi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 17000406 Lê Nhật Linh 8.00 8.50 8.00 8.50 8.30 7.00 7.50

12 17004657 Trần Hoàng Nhạc 6.50 6.00 7.00 7.00 6.60 3.00 4.40

13 17002172 Trần Quốc Phong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 17000146 Huỳnh Anh Phúc 8.00 8.00 8.00 8.50 8.10 7.00 7.40

15 17004602 Phan Bá Phúc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 17002522 Võ Đại Phước 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.30 5.60

17 17003536 Đỗ Hồng Quân 6.00 6.00 6.50 7.00 6.40 6.00 6.20

18 17004606 Thái Minh Quân 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 17003081 Đinh Văn Quảng 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.50 4.90

20 17003390 Trần Huỳnh Thái 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 17002536 Quách Thanh Thuận 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 17002170
Phạm Nguyễn  
Nhật

Trường 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 17002962 Phạm Thị Thanh Tuyền 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 17003867 Nguyễn Thanh Vinh 6.50 7.00 6.50 7.00 6.80 3.50 4.80

24
Số lượng Tỷ lệ (%)

3 12.5

Trung bình 5 20.83

Trung bình yếu 8 33.33

Kém 8 33.33

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐIỂM MÔN HỌC LÝ THUYẾT

MÔN HỌC: Lập trình cơ sở dữ liệu SỐ TC: 3 LỚP: 17C1-TKW1

ĐỢT: HK1 (2018 - 2019)

TT Mã HSSV Họ và tên HSSV

Điểm kiểm tra
Điểm

TBKT
Điểm thi 
KTMH

Điểm MH 
(lần 1)

Điểm MH 
(lần 2)Thường xuyên

(hệ số 1)
Định kỳ 
(hệ số 2)

Tổng số SV

Xếp loại

Khá

TP. Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 03 năm 2019

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Mai Chiếm Tuấn


